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Câu 1: (3 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau áo đầm nữ chữ A có pince ngực 3cm , chồm vai 2cm, 2 pince eo thân trước 2cm, 2 pince eo thân sau 2cm , dây kéo phía thân sau, theo ni mẫu sau:

	· Ngang vai
:

 36cm

·  Dài áo
:                     84cm

· Hạ eo trước
: 

39cm

· Hạ eo sau
: 

36cm

· Vòng cổ
:

 32 cm

· Vòng nách
: 

 36cm


	· Vòng ngực
: 

80cm

· Vòng eo
:

62cm

· Vòng mông
: 

88cm

· Chéo ngực
 : 

18cm

· Dang ngực
:

18cm




Câu 2: (3 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau váy đuôi cá lưng liền, dây kéo phía thân sau, có pince thân trước 2cm, thân sau 2cm, với ni mẫu sau:

· Dài váy

: 

70cm

· Vòng eo
: 

64cm

· Vòng mông
: 

88cm

· Hạ gối

 :

45cm
Câu 3: (3 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế thân trước – thân sau váy căn bản, lưng liền, dây kéo phía sau, có pince thân trước và pince thân sau 2cm với ni mẫu sau:                                                    

· Dài váy 
: 45 cm.

· Vòng eo 
: 64 cm

· Vòng mông     : 88 cm

Câu 4: (3 điểm)
Thiết kế thân trước – thân sau váy chữ A, lưng liền, dây kéo phía sau, có pince thân trước và pince thân sau 2cm với ni mẫu sau:                                                  

· Dài váy 
: 45 cm.

· Vòng eo 
: 64 cm

· Vòng mông   : 88 cm
Câu 5: (3 điểm)
Thiết kế thân trước – thân sau váy túm, lưng liền, dây kéo phía sau, có pince thân trước và pince thân sau 2cm với ni mẫu sau:                                                  

· Dài váy 
: 45 cm.

· Vòng eo 
: 64 cm

· Vòng mông   : 88 cm
Câu 6: (3 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau, tay ngắn áo đầm 8 mảnh,có pen ngực  3cm, pen eo 3cm, decoupe nách, tỉ lệ 1: 5 theo ni mẫu.     
	· Ngang vai 
: 36 cm.

· Dài áo 
: 64 cm.

· Hạ eo 
: 38 cm.

· Vòng cổ 
: 32 cm.

· Vòng nách 
: 36 cm.
· Dài tay           : 24cm
	· Vòng ngực 
: 84 cm.

· Vòng mông 
: 88 cm.

· Chéo ngực 
: 19 cm.

· Dang ngực
: 18 cm.
· Cửa tay             : 26cm




Câu 7: (3 điểm)

Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế thân trước – thân sau áo sơ mi nữ căn bản, có pince eo 2cm, chồm vai 2cm, cài nút phía thân trước với ni mẫu sau:  
	· Ngang vai 
: 36 cm.

· Dài áo 
: 64 cm.

· Hạ eo 
: 38 cm.

· Vòng cổ 
: 32 cm.

· Vòng nách 
: 36 cm.
	· Vòng ngực 
: 84 cm.

· Vòng mông 
: 88 cm.

· Chéo ngực 
: 19 cm.

· Dang ngực
: 18 cm.


Câu 8: (4 điểm)

Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế thân trước – thân sau, tay áo, bâu áo, áo nữ căn bản bâu Tenant, có pince eo 2cm, chồm vai 2cm, cài nút phía thân trước với ni mẫu sau: 
	· Ngang vai 
: 36 cm.

· Dài áo 
: 64 cm.

· Hạ eo 
: 38 cm.

· Vòng cổ 
: 32 cm.

· Vòng nách 
: 36 cm.
	· Vòng ngực 
: 84 cm.

· Vòng mông 
: 88 cm.

· Chéo ngực 
: 19 cm.

· Dang ngực
: 18 cm.

· Dài tay              : 24 cm


Câu 9: (4 điểm)

Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế thân trước – thân sau, tay áo, bâu áo, áo nữ căn bản bâu Danton, có pince eo 2cm, chồm vai 2cm, cài nút phía thân trước với ni mẫu sau: 
	· Ngang vai 
: 36 cm.

· Dài áo 
: 64 cm.

· Hạ eo 
: 38 cm.

· Vòng cổ 
: 32 cm.

· Vòng nách 
: 36 cm.
	· Vòng ngực 
: 84 cm.

· Vòng mông 
: 88 cm.

· Chéo ngực 
: 19 cm.

· Dang ngực
: 18 cm.

· Dài tay              : 24 cm




Câu 10: (4 điểm)

Trình bày công thức thiết kế ,hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau, lưng quần âu nữ căn bản, bản lưng 3cm, pen thân sau 3cm,  với ni mẫu sau:

	· Dài quần 
: 100 
cm.

· Hạ gối
: 48 
cm.

· Vòng eo
: 64 
cm.

· Vòng mông
: 88 
cm.
	· Vòng đùi 
: 48 cm.

· Vòng gối 
: 40 cm.

· Rộng ống 
: 18 
cm.


Câu 11: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế ,hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau quần Jean nữ,  pen thân sau 3cm,với ni mẫu sau:
	· Dài quần 
: 100 
cm.

· Hạ gối
: 48 
cm.

· Vòng eo
: 64 
cm.

· Vòng mông
: 88 
cm.
	· Vòng đùi 
: 48 cm.

· Vòng gối 
: 40 cm.

· Rộng ống 
: 18 
cm.


Câu 12: ( 4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế ,hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau quần âu nữ xếp ly, có bản lưng 3cm, 2 plis thân trước, mỗi plis 2cm, pen thân sau 3cm, với ni mẫu sau:
	· Dài quần 
: 100 
cm.

· Hạ gối
: 48 
cm.

· Vòng eo
: 64 
cm.

· Vòng mông
: 88 
cm.
	· Vòng đùi 
: 48 cm.

· Vòng gối 
: 40 cm.

· Rộng ống 
: 18 
cm.


Câu 13: (4 điểm)
  a.Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau quần âu nữ xếp plis, có bản lưng 3cm, 2 plis thân trước, mỗi plis 2cm,  tỉ lệ 1: 5 theo ni mẫu. 

	· Dài quần 
: 100 
cm.

· Hạ gối
: 48 
cm.

· Vòng eo
: 64 
cm.

· Vòng mông
: 88 
cm.
	· Vòng đùi 
: 48 cm.

· Vòng gối 
: 40 cm.

· Rộng ống 
: 18 
cm.


b.Xác định vị trí túi và thiết kế các chi tiết của túi xéo                                                                                                        

Câu 14: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế bâu Danton tỉ lệ 1:5 ( sử dụng rập thân trước, thân sau)
Câu 15: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế bâu lá sen đứng tỉ lệ 1:5 ( sử dụng rập thân trước, thân sau)
Câu 16: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế tay phồng đứng tỉ lệ 1:5 ( sử dụng rập thân trước, thân sau)
Câu 17: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế tay phồng nằm tỉ lệ 1:5 ( sử dụng rập thân trước, thân sau)
Câu 18: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế tay phồng tròn tỉ lệ 1:5 ( sử dụng rập thân trước, thân sau)
Câu 19: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau áo nữ  cổ tròn – đô cong, nẹp cổ 3cm (SV được sử dụng rập thân trước, thân sau)
Câu 20: (1 điểm)

Trình bày hình vẽ thiết kế thân trước, thân sau áo nữ  cổ tròn – đô cong, nẹp cổ 3cm (SV được sử dụng rập thân trước, thân sau)

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 01


Ngày       tháng     năm     
Ngày     tháng     năm          

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ và tên)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
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